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Tóm tắt:

  Trong nền kinh tế mở như hiện nay, doanh nghiệp không ngừng gia tăng sức cạnh tranh trên thương trường để tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là những động lực để các doanh nghiệp không ngừng cải tiến phương thức sản xuất, cách quản lý kinh doanh sao cho phù hợp với từng chiến lược, từng giai đoạn hoạt động cụ thể của doanh nghiệp.Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng hoàn thiện và phát triển về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà quản lý doanh nghiệp. Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Muốn làm được điều này thì các nhà quản trị cần có sự trợ giúp đắc lực của các thông tin kế toán quản trị nói chung và thông tin kế toán quản trị chi phí nói riêng. Bài viết này tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí  trong các doanh nghiệp thương mại Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Từ khoá: kế toán, quản trị, doanh nghiệp thương mại. thực trạng, giải pháp
1. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay
-  Về phân loại chi phí
  Cách phân loại chi phí hiện nay của các Công ty thương mại hiện nay chủ yếu phục vụ cho kế toán tài chính, chưa hướng tới kế toán cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí hoạt động kinh doanh được chia thành loại chính: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Việc thực hiện công tác kế toán quản trị mang tính tự phát, chưa được định hình rõ, chưa có sự phân công trách nhiệm một cách cụ thể. Bộ phận kế toán chi phí vừa đảm nhận công việc tập hợp chi phí vừa theo dõi chi tiết chi phí, lập báo cáo chi tiết và phân tích chi phí. Phân loại chi phí phục vụ cho ra quyết định chưa cụ thể. Việc phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và mức độ hoạt động (định phí, biến phí, chi phí hỗn hợp) hoặc phân loại theo chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được... sẽ có những phân tích, đánh giá chính xác những khoản phí nào có thể tiết kiệm, những khoản phí nào không thể cắt giảm để có những quyết định hiệu quả trong quản lý chi phí và dự toán chi phí, tuy nhiên những vấn đề này chưa thực hiện hoặc thực hiện mờ nhạt.
Định kỳ hàng tháng, bộ phận kế toán có tập hợp chi phí trên sổ sách kế toán và lập báo cáo chi phí dạng đơn giản như sau:  

	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Tỷ trọng

	1. Doanh thu thuần
	
	

	2. Chi phí hoạt động bán hàng
	
	

	2.1. Giá vốn hàng bán
	
	

	2.2. Chi phí bán hàng
	
	

	2.3. Chi phí quản lý DN
	
	



- Về lập dự toán chi phí và cung cấp thông tin cho phân tích chênh lệch 
  Hiện nay các doanh nghiệp thương mại lập dự toán theo đơn vị chức năng là chủ yếu, chưa có đơn vị nào lập dự toán theo trung tâm trách nhiệm hoặc phân khúc kinh doanh. Ðể phục vụ cho đánh giá hiệu quả, các doanh nghiệp cần trao quyền và phân công trách nhiệm cho các nhà quản trị cấp dưới và cần vận dụng hệ thống kế toán trách nhiệm. Các hoạt động xây dựng định mức và lập dự toán sẽ được thực hiện trên cơ sở các trung tâm trách nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp thương mại chưa vận dụng mô hình kế toán trách nhiệm làm cơ sở cho lập dự toán và đánh giá hiệu quả hoạt động. Các định mức chi phí đã được các đơn vị sử dụng. Tuy nhiên, việc xây dựng định mức chưa có sự tham gia đầy đủ của các bộ phận có liên quan, đặc biệt là sự tham gia của bộ phận kỹ thuật và vật tư hoặc đại diện người lao động. Việc lập dự toán chi phí mới chỉ dừng lại ở mức độ so sánh số liệu thực tế với kế hoạch đối với một số chi tiêu. Mặt khác việc xây dựng, quản lý và sử dụng dự toán về chi chủ yếu được thực hiện ở các bộ phận chức năng như bộ phận kế toán.

- Về các thông tin phục vụ cho việc ra quyết dịnh 
  Ðể cung cấp được thông tin cho việc ra quyết dịnh, hệ thống kế toán phải cung cấp được thông tin về chi phí phát sinh cho từng dự án hoặc từng bộ phận hay trung tâm trách nhiệm theo chi phí biến đổi và chi phí cố định. Do các công ty không phân loại chi phí theo mối quan hệ với sản lượng theo từng dự án, từng loại sản phẩm hoặc theo từng trung tâm trách nhiệm nên không cung cấp được thông tin cung cấp cho quản tri. 
  Báo cáo kế toán quản trị về chi phí thực chất chính là báo cáo chi tiết của kế toán tài chính. Những báo cáo này được lập chủ yếu là chi tiết một số chỉ tiêu mà trên các BCTC chưa thể hiện được, nhằm giúp nhà quản trị DN có thêm thông tin về tình hình KD của DN. Vì vậỵ, những báo cáo kế toán chi tiết chưa thực hiện được thông tin hữu ích nhất phù hợp với quan niệm của nhà quản trị về kết quả kinh doanh của Công ty. Hầu hết các báo cáo về chi phí đều được lập theo các khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực trong kế toán tài chính. Chính vì vậy, thông tin trên báo cáo chi tiết chưa kịp thời, chưa có tính tương lai...sẽ không thỏa mãn được nhu cầu thông tin của nhà quản trị.
 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại của các Công ty mới chỉ dừng lại ở việc lập các báo cáo chi phí theo khoản mục (giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp....), , còn các báo cáo kế toán quản trị như báo cáo phục vụ cho chức năng hoạch định của nhà quản trị và báo cáo phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động chưa được thiết lập và sử dụng.

2. Những giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay
-  Về phân loại chi phí phục vụ việc ra quyết định
 Việc phân loại chi phí theo khoản mục chi phí như hiện nay mới chỉ đáp ứng được nhu cầu thông tin kế toán tài chính, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cho kế toán quản trị. Công ty nên phân loại toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh theo quan hệ với mức độ hoạt động hay còn gọi là cách phân loại chi phí theo các ứng xử của chi phí. Chi phí tại Công ty sẽ được phân loại thành biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Với cách phân loại chi phí này sẽ đáp ứng được yêu cầu của nhà quản trị về lập kế hoạch chi phí, kiểm soát và chủ động điều tiết chi phí, ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả. Theo cách này, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty được chia thành biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Với chi phí hỗn hợp, kế toán có thể sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu để tách biến phí và định phí trong chi phí hỗn hợp.
	Khoản mục chi phí
	Tài khoản
	Biến phí
	Định phí
	Chi phí hỗn hợp
	Ghi chú

	1. Giá vốn hàng bán
	632
	X
	
	
	

	2. Chi phí bán hàng
	641
	X
	
	
	

	- Chi phí nhân viên bán hàng
	6411
	X
	
	
	

	- Chi phí vật liệu, bao bì
	6412
	
	X
	
	

	- Chi phí dụng cụ, đồ dùng
	6413
	
	X
	
	

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	6414
	
	X
	X
	

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	6417
	
	
	
	

	- Chi phí bằng tiền khác
	6418
	
	
	
	

	3. Chi phí quản lý DN
	642
	
	
	
	

	- Chi phí nhân viên quản lý
	6421
	
	X
	
	

	- Chi phí vật liệu quản lý
	6422
	
	X
	
	

	- Chi phí đồ dùng văn phòng
	6423
	
	X
	
	

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	6424
	
	X
	
	

	- Chi phí thuế, phí, lệ phí
	6425
	
	
	X
	

	- Chi phí dự phòng
	6426
	X
	
	
	

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	6427
	X
	
	
	

	- Chi phí bằng tiền khác
	6428
	
	
	X
	


- Về Xây dựng dự toán chi phí 
  Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm có vai trò hết sức quan trọng trong mỗi đơn vị. Căn cứ vào dự toán, các nhà quản lý có thể xác định rõ mục tiêu cụ thể, đồng thời cũng sử dụng làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này, lường trước được những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắn. Để xây dựng dự toán, cần căn cứ vào hệ thống sản xuất kinh doanh hàng năm, dự toán sản xuất kinh doanh của các kỳ kinh doanh trước. Để phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị nhanh chóng và hiệu quả nên lập các dự toán như: Dự toán tiêu thụ, dự toán lịch thu tiền, dự toán mua hàng, dự toán lịch thanh toán tiền hàng, dự toán chi phí bán hàng và QLDN, dự toán tiền, dự toán BCTC…

Dự toán tiêu thụ
	Chỉ tiêu
	Tháng 1/N
	Tháng 2/N
	Tháng 3/N
	Quý I/N

	Sô lượng tiêu thụ dự kiến 
	
	
	
	

	Đơn giá bán
	
	
	
	

	Doanh thu
	
	
	
	



Dự toán giá trị mua hàng
	Chỉ tiêu
	Tháng 1/N
	Tháng 2/N
	Tháng 3/N
	Quý I/N

	Sô lượng mua dự kiến 
	
	
	
	

	Đơn giá mua
	
	
	
	

	Doanh thu
	
	
	
	



Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiêp
	Chỉ tiêu
	Tháng 1/N
	Tháng 2/N
	Tháng 3/N
	Quý I/N

	1.Sô lượng tiêu thụ dự kiến 
	
	
	
	

	2.Định mức biến phí bán hàng và QLDN
	
	
	
	

	3.Dự toán biến phí bán hàng và QLDN

	
	
	
	

	4.Dự toán định phí bán hàng và QLDN

	
	
	
	

	5. Tổng chi phí bán hàng và QLDN

	
	
	
	

	6. Chi phí bán hàng và QLDN không chi bằng tiền

	
	
	
	

	7. Tiền chi cho chi phí bán hàng và QLDN
	
	
	
	



- Về phân tích thông tin phù hợp phục vụ cho việc ra quyết định
  Phân tích hệ thống báo cáo quản trị  để biết được tình hình thực hiện dự toán tiêu thụ, bán hàng... trong kỳ so với kế hoạch đặt ra. Phải tiến hành đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch, giúp cho nhà quản trị nắm được tình hình tăng, giảm giữa kế hoạch và thực hiện trong kỳ cả về số tuyệt đối, các chênh lệch được tính toán. Bởi vì có rất nhiều các chênh lệch nên không thể tiếp tục điều tra toàn bộ chúng mà còn dựa vào một số tiêu chuẩn để xác định khoản chênh lệch nào cần tiếp tục điều tra. Các tiêu chuẩn để xem có thể là độ lớn của khoản chênh lệch và khả năng kiểm soát chệnh lệch.
- Phân tích báo cáo bán hàng: Đây là một báo cáo thường được các nhà quản lý quan tâm. Đặc biệt trong điều kiện hàng ứ đọng như hiện nay. Việc phân tích báo cáo bán hàng giúp các nhà quản trị Công ty thấy được các nguyên nhân chủ quan, khách quan và các khả năng tiềm tàng. Từ đó Công ty sẽ có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ, thu hồi vốn nhanh và thúc đẩy sản xuất phát triển. Ví như lập báo cáo kết quả kinh doanh theo lợi nhuận góp.
Báo cáo kết quả kinh doanh theo lợi nhuận góp

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tổng số
	Tỷ lệ phần trăm (%)

	1. Doanh thu

	
	
	

	2. Biến phí

	
	
	

	- Giá vốn

	
	
	

	- Biến phí bán hang

	
	
	

	3. Lợi nhuận góp

	
	
	

	4. Ðịnh phí

	
	
	

	- Ðịnh phí bán hàng 

	
	
	

	- Ðịnh phí QLDN

	
	
	

	5. Lợi nhuận thuần

	
	
	


3. Kiên nghị
* Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng
    Cần ổn định chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, tín dụng. Nhà nước cần xem xét lại các quy định quản lý tài chính không phù hợp về doanh thu,chi phí và kết quả kinh doanh, cần loại bỏ những quy định quá cụ thể, những quy định mang tính bắt buộc, để các doanh nghiệp có tính độc lập trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhà nước cần giảm thuế VAT để kích thích tiêu dùng nội địa, bởi như vậy mới giúp doanh nghiệp giải phóng được hàng tồn kho trong thời kỳ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế tài chính một cách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các doanh nghiệp hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cải cách thủ tục hải quan, đưa hải quan điện tử vào áp dụng rộng rãi để thủ tục xuất, nhập khẩu được nhanh chóng, thuận tiện, tuân thủ pháp luật.
 -Về kế toán:
   Nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý về kế toán đồng bộ, thống nhất. Luật kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đã được ban hành khá đầy đủ nhưng có một số nội dung quy định chưa thực sự đảm bảo tính thống nhất logic với nhau trong một chuẩn mực hay giữa các chuẩn mực với nhau. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hạch toán và tính khả thi của việc áp dụng các chuẩn mực kế toán thì một mặt phải tiếp tục xây dựng hệ thống kế toán, mặt khác phải không ngừng hoàn thiện hệ thống này để đáp ứng ngày càng cao việc thu thập, phản ánh, xử lý, cung cấp thông tin từ thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tiếp tục cải cách và phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán như: Hội đồng quốc gia kế toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam.
Khuyến khích và tăng cường các hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán. Tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia kế toán có trình độ cao, đáp ứng mọi nhu cầu quản lý trong lĩnh vực kế toán.
* Đối với các Công ty thương mại 
- Các Công ty cần định hướng tổ chức bộ máy quản lý nói chung và bộ máy kế toán chặt chẽ, chuyên môn hóa cao hơn. Một bộ máy kế toán hợp lý sẽ giúp việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin diễn ra nhịp nhàng, nhanh chóng. Hiện nay, nhân viên kế toán hiện đang kiêm nhiệm nhiều công việc, không thể theo dõi chặt chẽ từng nghiệp vụ. Do đó, bộ máy kế toán cần có sự phân công lại, tách bạch công việc một cách hợp lý.
- Để hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả thì ngoài việc tổ chức lại bộ máy kế toán, Công ty cần chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân lực, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, có khả năng xử lý công việc nhanh và hiệu quả. Các Công ty cũng nên mở các lớp hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cho cán bộ, thường xuyên cập nhật sự thay đổi của các chính sách kế toán, các văn bản mới ban hành.
- Nhân viên kế toán phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, thường xuyên cập nhật thông tin từ tổng cục thuế, thông tin từ Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật mới nhất để có những sửa đổi kịp thời. Nhằm giúp cho quá trình ghi chép, lưu trữ thông tin được chính xác, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Kết luận
    Các doanh nghiệp thương mại Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển cung như đang đối mặt với các thách thức cạnh trang rất mạnh mẽ. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mình các điều kiện cần thiết để tham gia vào cuộc cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp quốc tế. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp thương mại cần phải trang bị các kiến thức quản trị hiện đại để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. Kế toán quản trị chi phí là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho quản trị doanh nghiệp nên cần phải được hoàn thiện để hỗ trợ cho các nhà quản trị trong cuộc cạnh tranh này.  
  --------------------------------
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